KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 8 
Thời gian: 45 phút.
I. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Chủ đề. Bản vẽ các khối hình học. 
	- Nhận biết được hình dạng các khối đa diện, khối tròn xoay (3 câu).
- Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật 

(2 câu)
	- Vị trí các hình chiếu (2 câu).

- Hướng chiếu các hình chiếu 

(2 câu).

- Nhận dạng các hình chiếu của vật thể khi để ở các hướng khác nhau (1 câu).
	
	
	Số câu:10
Số điểm: 2,5đ 

Tỉ lệ: 25%.

	2. Hình cắt. 
	- Khái niệm hình cắt (3 câu)
	- Dấu hiệu nhận biết hình cắt (3)
	
	
	Số câu: 6
Số điểm: 1,5 đ

Tỉ lệ: 15%

	3. Bản vẽ chi tiết
	- Nội dung bản vẽ chi tiết (3 câu).
- Nhận biết hình chiếu, hình cắt trên bản vẽ 

(2 câu)
	- Trình tự đọc bản vẽ chi tiết 

(2 câu).
- Vai trò của bản vẽ chi tiết. 

(3 câu)
	
	- Giải thích được kí hiệu của bản vẽ chi tiết 
(2 câu)
	Số câu: 12
Số điểm: 3 đ.

Tỉ lệ: 30%

	4. Biểu diễn ren
	- Quy ước vẽ ren trong, ren ngoài (3 câu)


	- Vai trò của chi tiết có ren (2 câu)
	- So sánh ren trong và ren ngoài

 (1 câu)
	
	Số câu: 6
Số điểm: 1,5 đ

Tỉ lệ 15%

	5. Bản vẽ lắp ráp
	- Nội dung bản vẽ lắp ráp (2 câu)
	- Trình tự đọc bản vẽ lắp ráp   (3 câu)
	- So sánh điểm khác nhau của bản vẽ lắp ráp và bản vẽ chi tiết 

( 1 câu)
	
	Số câu: 6
Số điểm: 1,5đ.

Tỉ lệ: 15%

	Tổng
	Số câu: 18
Số điểm:4,5đ
Tỉ lệ: 45%
	Số câu: 18
Số điểm: 4,5đ
Tỉ lệ: 45%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 40  Điểm: 10


II. ĐỀ TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Đâu là bản vẽ kĩ thuật?

A. Bản vẽ thời trang.
B. Bản vẽ cầu đường.
C. Bản vẽ nhà.
D. Bản vẽ cơ khí và xây dựng.

Câu 2: Bản vẽ kĩ thuật được vẽ
A. bằng bút màu.
B. bằng bút chì vẽ.
C. bằng sự trợ giúp của máy tính điện tử.
D. thủ công và có trợ giúp bằng máy tính điện tử.

Câu 3: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở
A. trước mặt phẳng cắt.
B. sau mặt phẳng cắt.
C. trên mặt phẳng cắt.
D. dưới mặt phẳng cắt.
Câu 4: Để biểu diễn rõ bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, người ta dùng

A. hình chiếu vuông góc.
B. hình cắt.
C. hình biểu diễn ba chiều vật thể.
D. hình chiếu bằng.

Câu 5: Bản vẽ lắp ráp được dùng trong quá trình nào?

A. Chế tạo, kiểm tra
B. Thiết kế, sử dụng
C. Vận hành và sửa chữa.
D. Thiết kế, lắp ráp, sử dụng.
Câu 6: Hướng chiếu từ trước tới sẽ thu được
A. hình chiếu đứng.
B. hình chiếu bằng.
C. hình chiếu cạnh.
D. hình cắt.
Câu 7: Dấu hiệu để nhận biết hình cắt là phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét
A. gạch gạch.

B. gạch chấm.

C. liền đậm.

D. liền mảnh.
Câu 8. Quan sát Hình 1 dưới đây, em hãy cho biết hình chiếu bằng có dạng là 
	A. hình tròn


	[image: image1.png]



Hình 1: Hình trụ

	B. hình tam giác.


	

	C. hình chữ nhật


	

	D. hình vuông.
	


Câu 9. Quan sát Hình 2 dưới đây, em hãy cho biết hình chiếu cạnh có dạng là 
	A. hình tròn
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    Hình 2: Hình nón

	B. hình tam giác.
	

	C. hình chữ nhật
	

	D. hình vuông.
	


Câu 10: Một sản phẩm hoàn chỉnh
A. chỉ có một chi tiết.
B. chỉ có hai chi tiết.
C. có hai hay nhiều chi tiết ghép lại với nhau.

D. không có chi tiết nào.

Câu 11: Trong sản xuất, muốn tạo ra một sản phẩm, trước hết phải

A. chế tạo chi tiết theo bản vẽ chi tiết.
B. lắp ráp chi tiết theo bản vẽ lắp.
C. có bản vẽ các chi tiết của sản phẩm và bản vẽ lắp ráp các chi tiết.

D. có nguyên vật liệu.

Câu 12: Trong bản vẽ chi tiết gồm mấy nội dung?
A. 2

B. 3
C. 4

D. 5

Câu 13: Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tính theo đơn vị

A. mm.
B. cm.
C. dm.
D. m.
Câu 14: Công dụng của bản vẽ chi tiết là

A. dùng để chế tạo chi tiết máy.
B. dùng để kiểm tra chi tiết máy.
C. dùng để thiết kế, chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.
D. dùng để lắp ráp các chi tiết máy.

Câu 15: Khi đọc bản vẽ chi tiết, phải đọc nội dung gì trước?

A. Hình biểu diễn.
B. Kích thước.
C. Yêu cầu kĩ thuật.
D. Khung tên.
Câu 16: Ngoài 4 nội dung của bản vẽ chi tiết, khi đọc bản vẽ chi tiết còn có thêm nội dung gì?

A. Tổng hợp.

B. Mô tả chi tiết.

C. Kích thước.

D. Công dụng của chi tiết.

Câu 17: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là
A. khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.
B. khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.
C. hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.
D. hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.
Câu 18: Trong nội dung bản vẽ chi tiết, phần yêu cầu kĩ thuật cho biết thông tin gì?
A. Chỉ dẫn về gia công

B. Chỉ dẫn về xử lí bề mặt

C. Chỉ dẫn về kích thước

D. Chỉ dẫn về gia công và xử lý bề mặt.

Câu 19: Trong các chi tiết sau, chi tiết nào có ren?

A. Đèn sợi đốt.
B. Mặt bàn.

C. Ghế nhựa
D. Lò xo.
Câu 20: Đối với ren bị che khuất, dùng nét đứt để vẽ 

A. vòng đỉnh ren.
B. đường chân ren.
C. đường giới hạn ren.
D. đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren.

Câu 21: Đối với ren ngoài, dùng nét liền đậm để vẽ

A. đường đỉnh ren, vòng đỉnh ren.
B. đường giới hạn ren.
C. đường chân ren, vòng chân ren.

D. đường đỉnh ren, vòng đỉnh ren, đường giới hạn ren.

Câu 22: Đối với ren lỗ, dùng nét liền mảnh để vẽ

A. đường đỉnh ren, vòng đỉnh ren.
B. đường giới hạn ren.
C. đường chân ren, vòng chân ren.

D. đường đỉnh ren, vòng đỉnh ren, đường giới hạn ren.

Câu 23: Vòng chân ren được vẽ 
A. khép kín.
B. 1/2 vòng.
C. 3/4 vòng.
D. 1/4 vòng.
Câu 24: Tên gọi khác của ren ngoài là

A. ren lỗ.

B. ren trục.

C. ren bị che khuất.

D. ren xoắn.

Câu 25: Tên gọi khác của ren trong là

A. ren lỗ.
B. ren trục.
C. đỉnh ren.
D. chân ren.
Câu 26: Nội dung hình biểu diễn trong bản vẽ chi tiết bao gồm:

A. Tên gọi hình chiếu, vị trí hình cắt.

B. Tên gọi hình chiếu, kích thước chi tiết.

C. Vị trí hình chiếu, yêu cầu kỹ thuật.

D. Tên gọi hình cắt, hình dạng chi tiết.

Câu 27: Bản vẽ lắp ráp thể hiện 

A. hình dạng sản phẩm, kích thước sản phẩm.

B. kết cấu sản phẩm, cách tháo lắp chi tiết.
C. vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
D. hình dạng, kết cấu và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.

Câu 28. Quan sát Hình 3 dưới đây và xác định nội dung hình biểu diễn gồm: 
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               Hình 3: Bản vẽ chi tiết Vòng đai

A. Hình chiếu bằng, vị trí hình cắt ở hình chiếu đứng. 

B. Hình chiếu cạnh, vị trí hình cắt ở hình chiếu bằng.

C. Hình chiếu đứng, vị trí hình cắt ở hình chiếu cạnh.
D. Hình chiếu bằng, vị trí hình cắt ở hình chiếu cạnh.
Câu 29: Quan sát Hình 4 dưới đây, em hãy cho biết kích thước M8x1 có ý nghĩa gì?
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             Hình 4: Bản vẽ chi tiết Côn có ren
A. Đây là ren hệ m, đường kính d bằng 8, bước ren p bằng 1.

B. Đây là ren hình thang, đường kính d bằng 8, bước ren p bằng 1.

C. Đây là ren vuông, đường kính d bằng 8, bước ren p bằng 1.

D. Đây là ren hệ m, đường kính r bằng 8, bước ren bằng 2.

Câu 30: Quan sát Hình 5 dưới đây, em hãy cho biết vị trí hình cắt ở hình chiếu nào?
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          Hình 5: Bản vẽ chi tiết Côn có ren
A. Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh.

B. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng.

C. Hình chiếu đứng.

D. Hình chiếu cạnh.
Câu 31: Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 32: Bản vẽ lắp có thêm nội dung nào mà bản vẽ chi tiết không có?

A. Hình biểu diễn

B. Kích thước

C. Bảng kê

D. Khung tên

Câu 33: Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết?

A. Hình biểu diễn.
B. Yêu cầu kĩ thuật.
C. Kích thước.
D. Khung tên.
Câu 34: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
A. khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
B. khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
C. khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
D. hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
Câu 35: Kích thước chung trên bản vẽ chi tiết là 
A. chiều dài sản phẩm, đường kính.

B. chiều rộng, chiều sâu sản phẩm.
C. chiều cao sản phẩm.
D. chiều dài, chiều rộng, chiều cao của chi tiết.
Câu 36: Trình tự đọc bản vẽ lắp khác trình tự đọc bản vẽ chi tiết ở chỗ nào?
A. bảng kê.
B. phân tích chi tiết.
C. kích thước.
D. bảng kê và phân tích chi tiết.

Câu 37. Hướng chiếu của hình chiếu bằng là
A. từ trước tới.

B. từ sau tới.

C. từ trên xuống.

D. từ trái sang. 

Câu 38: Nội dung bảng kê của bản vẽ lắp bao gồm:
A. Tên gọi chi tiết và số lượng.

B. Tên gọi hình chiếu và số lượng chị tiết.

C. Tên gọi sản phẩm, trình tự tháo lắp.

D. Số lượng chi tiết, yêu cầu kỹ thuật.

Câu 39: Trình tự tháo lắp chi tiết là nội dung cần hiểu của bản vẽ nào?

A. Bản vẽ chi tiết.

B. Bản vẽ lắp ráp.

C. Bản vẽ xây dựng.

D. Bản vẽ nhà.

Câu 40: Bản vẽ lắp được dùng trong

A. thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

B. chế tạo chi tiết.

C. sử dụng sản phẩm, sửa chữa sản phẩm.

D. kiểm tra chi tiết máy. 
